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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về ngành đào tạo đối với chức danh 

người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn huyện Chợ Mới 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ MỚI 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo 

của giáo dục Đại học; 

Căn cứ Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh và một số chính sách đối 

với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh 

An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 64/2021/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Ban hành Quy chế tuyển dụng công 

chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành 

kèm theo Quyết định số 64/2021/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ban hành Quy định về quản lý người hoạt 

động không chuyên trách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang; 
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Căn cứ Hướng dẫn số 478/HD-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thực hiện các quy định liên quan đến người 

hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp khóm trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 663/TTr-PNV ngày 

08 tháng 8 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về ngành đào tạo 

đối với chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn 

huyện Chợ Mới. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. 

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng 

Phòng Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng XDKT&TDTHPL – Sở Tư pháp; 

- Trung tâm Công báo – Tin học An Giang; 

- TT.HU; 

- TT. HĐND, 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đoàn thể huyện; 

- UBND cấp xã; 

- BCH Quân sự huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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QUY ĐỊNH 

Về ngành đào tạo đối với chức danh người hoạt động 

không chuyên trách cấp xã trên địa bàn huyện Chợ Mới 

(Kèm theo Quyết định số  03 /2023/QĐ-UBND 

ngày 08  tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này điều chỉnh tiêu chuẩn về ngành đào tạo của người hoạt động 

không chuyên trách xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) trên địa bàn huyện 

Chợ Mới. 

Đây là cơ sở xác định tiêu chuẩn ngành đào tạo phù hợp cụ thể của chức 

danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, là căn cứ để địa phương thực 

hiện công tác tuyển chọn, bố trí, sử dụng, quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao và thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn huyện Chợ Mới 

gồm những chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo 

Nghị quyết số 12/2020/NĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công 

tác quản lý người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn huyện. 

 

Chương II 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA 

NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ 

Điều 3. Quy định về trình độ chuyên môn 

Trình độ chuyên môn theo khoản 5 Điều 3 của Quy định về quản lý người 

hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang 

được ban hành kèm theo Quyết định sô 48/2022/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang: “tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên 

ngành đào tạo phù hợp với chức danh đảm nhiệm”. 

Điều 4. Quy định về ngành đào tạo 

1. Phụ trách Văn phòng Đảng ủy phải tốt nghiệp một trong các chuyên 

ngành: Luật, Quản lý nhà nước (Hành chính), Quản trị văn phòng, Quản lý công, 

Hệ thống thông tin quản lý, Kinh tế - Luật; các ngành thuộc khối ngành về Toán 

và Thống kê (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành 746); các ngành thuộc 
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khối ngành về Máy tính và Công nghệ thông tin (bao gồm các ngành nằm trong 

mã ngành 748); các ngành thuộc khối ngành Văn thư - Lưu trữ (bao gồm các 

ngành nằm trong mã ngành 73203, trừ nhóm ngành bảo tàng); Quản trị nhân lực, 

Khoa học quản lý, Tôn giáo học, Nhân học, Tâm lý học; hoặc các ngành thuộc 

khối ngành về Khoa học chính trị (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành 

73102). 

2. Thủ quỹ - Văn thư – Lưu trữ phải tốt nghiệp một trong các chuyên 

ngành: Luật, Quản lý nhà nước (Hành chính), Quản trị văn phòng, Quản lý công, 

Hệ thống thông tin quản lý, Kinh tế - Luật; hoặc các ngành thuộc khối ngành về 

Thông tin - Thư viện (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành 73202); các 

ngành thuộc khối ngành về Toán và Thống kê (bao gồm các ngành nằm trong 

mã ngành 746); các ngành thuộc khối ngành về Máy tính và Công nghệ thông 

tin (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành 748); các ngành thuộc khối ngành 

Văn thư - Lưu trữ (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành 73203, trừ nhóm 

ngành bảo tàng). 

3. Phụ trách Kinh tế - Kế hoạch phải tốt nghiệp một trong các chuyên 

ngành: Luật, Quản lý nhà nước (Hành chính), Quản trị văn phòng, Quản lý công, 

Hệ thống thông tin quản lý, Kinh tế - Luật; các ngành thuộc khối ngành về Toán 

và Thống kê (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành 746); các ngành thuộc 

khối ngành về Máy tính và Công nghệ thông tin (bao gồm các ngành nằm trong 

mã ngành 748). 

4. Phụ trách Quản lý trật tự đô thị (đối với phường, thị trấn) hoặc Phụ 

trách Thống kê – Xây dựng nông thôn mới (đối với xã) phải tốt nghiệp một 

trong số các chuyên ngành: Quản lý nhà đất, Quản lý đô thị, Quản lý Xây dựng, 

Quản lý dự án; hoặc các ngành thuộc khối ngành về Công nghệ kỹ thuật kiến 

trúc và công trình xây dựng (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành 75101); 

khối ngành về Kiến trúc và xây dựng (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành 

758). Phát triển nông thôn, Khuyến nông lâm, Quản trị kinh doanh nông nghiệp, 

Khuyến nông, Khoa học đất, Nông học, Kinh tế nông nghiệp, Quản lý thủy sản, 

Công nghệ thực phẩm, Đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm; Công nghệ kỹ 

thuật môi trường, Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi 

trường, Quản trị kinh doanh bất động sản; hoặc các ngành thuộc khối ngành về 

Khoa học trái đất (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành 74402); khối ngành 

về Quản lý tài nguyên và môi trường (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành 

78501); Nông vận, Tin học – kế toán, Hành chính. 

5. Phụ trách Giao thông - Thủy lợi phải tốt nghiệp một trong các chuyên 

ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước; Quản lý nhà đất, Quản lý đô thị, Quản lý Xây 

dựng, Quản lý dự án, Thủy công đồng bằng; hoặc các ngành thuộc khối ngành 

về Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng (bao gồm các ngành 

nằm trong mã ngành 75101); khối ngành về Kiến trúc và xây dựng (bao gồm các 

ngành nằm trong mã ngành 758); Luật. 

6. Phụ trách Đài Truyền thanh, Quản lý nhà văn hóa phải tốt nghiệp một 

trong các chuyên ngành: Văn hóa học, Quản lý văn hóa, Gia đình học, Việt Nam 
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học, Du lịch; hoặc các ngành thuộc khối ngành về Ngôn ngữ, văn học và văn 

hóa Việt Nam (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành 72201); Khối ngành 

báo chí và thông tin (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành 732); Khối ngành 

Thể dục thể thao (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành 78103). 

7. Phụ trách Xóa đói giảm nghèo, Gia đình và trẻ em phải tốt nghiệp một 

trong các chuyên ngành: Xã hội học, Luật, Quản lý nhà nước (Hành chính), 

Công tác xã hội, Quản trị nhân lực, Quan hệ lao động, Bảo hộ lao động; khối 

ngành Khoa học xã hội và hành vi (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành 

731); khối ngành Kinh doanh và quản lý (bao gồm các ngành nằm trong mã 

ngành 734); khối ngành Dịch vụ xã hội (bao gồm các ngành nằm trong mã 

ngành 776). 

8. Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã thực hiện theo quy 

định pháp luật về Dân quân tự vệ và các Văn bản hướng dẫn chuyên ngành. 

9. Các chức danh thuộc khối Đảng, Đoàn thể khác phải tốt nghiệp các 

ngành nằm trong hệ thống văn bằng do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp. 

10. Đối với trường hợp người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã 

tham gia công tác trước ngày Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND ngày 

12/12/2022 của UBND tỉnh An Giang có hiệu lực thi hành mà chưa đạt tiêu 

chuẩn về trình độ chuyên môn (theo quy định tại Quyết định số 48/2022/QĐ-

UBND của UBND tỉnh) thì trong thời hạn 03 năm (kể từ ngày Quyết định này 

có hiệu lực thi hành) phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy 

định. 

11. Trong trường hợp phát sinh đối tượng có bằng tốt nghiệp chuyên 

ngành đào tạo không có trong Quyết định này, giao Phòng Nội vụ xem xét 

chương trình đào tạo tương đương, mã ngành đào tạo liên quan gần nhất với 

ngành phù hợp để tham mưu UBND huyện cho chủ trương thực hiện. 

 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 5. Trách nhiệm thực hiện 

1. Thủ trưởng các ngành huyện có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã trên địa bàn huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định này. 

2. Giao Trưởng Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp 

thời báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Nội vụ) để điều chỉnh, 

bổ sung phù hợp với quy định và tình hình thực tế của địa phương./. 
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